
Stt Họ Tên MSSV Nữ Ngày sinh Khoa ĐTDĐ

1 Lê Trần Minh Ánh 46.01.101.007 x 22/05/2002 Toán - Tin học 0352 480 326

2 Y Toát 46.01.301.134 x 30/10/2002 Sinh học 0383 597 763

3 Nguyễn Trung Tuấn 46.01.401.309 01/09/2001 Hóa học 0329 879 461

4 Dương Thị Thu Ngân 46.01.601.082 x 13/11/2002 Ngữ văn 0337 961 356

5 Lê Thị Hồng Nhung 46.01.601.100 x 20/03/2002 Ngữ văn 0356 605 976

6 Phạm Hoàng Thảo 46.01.603.092 26/06/2000 Địa lý 0837 829 751

7 Huỳnh Ngọc Tú 46.01.603.117 01/05/2002 Địa lý 0339 092 465

8 Lâm Thị Chân 46.01.605.019 x 10/07/2002 GD Chính trị 0333 359 263

9 Hà Cửu Long Hồ 46.01.701.040 x 30/03/2002 Tiếng Anh 0909 112 893

10 Phạm Hải Yến 46.01.901.603 20/11/2002 GD Tiểu học 0368 221 317

11 Huỳnh Nguyễn Mai Anh 46.01.902.004 x 02/09/2002 GD Mầm non 0862 499 151

12 Đỗ Hạ Tường Vi 46.01.902.240 x 28/06/2002 GD Mầm non 0589 531 203

13 Nguyễn Thị Lan 46.01.904.045 x 14/11/2002 GD Đặc biệt 0356 272 266

14 Nguyễn Thị Giảng Ngọc 46.01.904.055 x 02/01/2002 GD Đặc biệt 0335 586 332

15 Nguyễn Lê Anh Thư 46.01.904.093 x 27/07/2000 GD Đặc biệt 0365 385 595

16 Lê Nguyễn Đông Vũ 46.01.904.124 08/10/1997 GD Đặc biệt 0933 974 428

DANH SÁCH SV ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG AMA
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